
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

---------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------------------- 

Bản án số: 180/2021/HSST 

Ngày: 13/10/2021 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

   Thành phần Hội đồng xét xử sở thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Tuấn Anh 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Văn  Hạnh 

2. Bà Đỗ Hảo Hoàn 

-Thư ký phiên tòa: Ông Hà Hùng Cường - Thư ký Tòa án nhân quận Cầu 

Giấy Thành phố Hà Nội. 

  - Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Cầu giấy tham gia phiên tòa: Bà Bùi 

Thị Thu Hường - Kiểm sát viên. 

 Ngày 13 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số 

178/2021/HSST ngày 20 tháng 7 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

182/QĐXXST- HS ngày 16 tháng 8 năm 2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 56 ngày 

30/8/2021, Thông báo mở lại phiên tòa số 11 ngày 23/9/2021 đối với c¸c bị cáo: 

1. Nguyễn Thị Cẩm T , sinh năm 1986; Tại Hải Phòng; Tên gọi khác: không; 

Giới tính: Nữ; Nơi ĐKHKTT: Số 8B ngõ 129, Khu C4, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng; 

Nơi ở hiện nay:   tổ 9 phường Y , quận Cầu Giấy, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình 

độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: 

Nguyễn Tất T ; Con bà: Lê Bích T ; Chồng: Nguyễn Minh C ; có 02 con: con lớn sinh 

năm 2017, con nhỏ sinh 11/3/2019; Tiền sự: không; Tiền án: Bản án số 

254/2020/HSST ngày 25/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội xử 

phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng từ ngày tuyên 

án về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS; Theo danh chỉ bản số 

394 ngày 31/5/2021 do Công an quận Cầu Giấy lập; Bị bắt quả tang, tạm giữ ngày 

04/5/2021; Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ số 55 ngày 13/5/2021; Bị cáo tại 

ngoại; Có mặt tại phiên tòa.  
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2. Nguyễn V , sinh năm 1986; Tại tỉnh Thanh Hóa; Tên gọi khác: không; Giới 

tính: Nam; Nơi ĐKHKTT: Phú S , Bỉm Sơn, Thanh Hóa; Nơi ở: không cố định; Nghề 

nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 9/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn T ; Con bà: Phạm Thị P ; Vợ: Vũ Thị T ; Có 03 

sinh năm 2009, 2012 và 2019; Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

112/QĐ-XPHC ngày 31/7/2020 của Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xử phạt 

1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị 

định 167/NĐ-CP ngày 11/12/2013-Toản nộp phạt ngày 17/8/2020 (chưa được xóa), 

Tiền án: không. Theo danh chỉ bản số 337 ngày 15/5/2021 do Công an quận Cầu 

Giấy lập; Bị bắt quả tang ngày 04/5/2021; Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

số 1-Công an Thành phố Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa.  

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị C , sinh năm 1977 (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 20   phố Y , phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

2. Chị Nguyễn Thị Thanh A, sinh năm 1989 (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 6 ngách 20 phố Y , phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

                                                NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Tối ngày 03/5/2021, Nguyễn V , Nguyễn Thị C  (sinh năm: 1977; HKTT: tổ 9, 

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh A (sinh năm: 1989; HKTT: tổ 9, 

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đến nhà Nguyễn Thị Cẩm T  ở số 18  Yên Hòa, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chơi. Khoảng 20 giờ 30 phút, cả nhóm rủ nhau đánh bạc 

được thua bằng tiền dưới hình thức chơi sâm. Bốn người sử dụng bộ bài tú lơ khơ có 

sẵn trong nhà T chia cho mỗi người 10 quân bài chơi theo luật chơi sâm, ai đánh hết 

số quân bài trên tay trước là người thắng cuộc, những người còn lại phải trả cho 

người thắng số tiền tương đương với mỗi quân bài cầm trên tay là 5.000 đồng, nếu 

người nào còn 10 quân bài thì gọi là cháy và phải trả 80.000 đồng. Khi bắt đầu chơi, 

người nào báo sâm mà đánh hết số lá bài trên tay, không có ai chặn được thì sẽ được 

nhận của mỗi người chơi còn lại 100.000 đồng, nếu bị chặn trước khi đánh hết số bài 

trên tay thì phải trả cho người chặn 300.000 đồng. Bốn người ngồi theo hình vuông, 

bên tay phải T  lần lượt là A, C , V. Cả bốn đối tượng chơi đến khoảng 00 giờ 35 phút 

ngày 04/5/2021 thì bị tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy phối 

hợp với Công an phường Yên Hòa bắt quả tang. Khi bị bắt giữ, cơ quan Công an đã 

thu giữ của T : 565.000 đồng, của V: 320.000 đồng, của T : 1.060.000 đồng, của C : 



  

3 

 

1.145.000 đồng. Cơ quan công an đã lập biên bản, thu giữ tang vật của vụ án gồm: 01 

bộ bài tú lơ khơ 52 quân, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 3.090.000 đồng (ba triệu 

không trăm chín mươi nghìn). Nguyễn Thị Cẩm T khai: khi bắt đầu đánh bạc T  có 

600.000 đồng, khi bị bắt quả tang đang thua số tiền 35.000 đồng. Nguyễn V khai: khi 

bắt đầu đánh bạc V có 650.000 đồng, khi bị bắt quả tang V đang thua số tiền 330.000 

đồng. Nguyễn Thị Thanh A  khai: khi bắt đầu đánh bạc A có 790.000 đồng, khi bị bắt 

quả tang đang thắng số tiền 270.000 đồng. Nguyễn Thị C  khai: khi bắt đầu đánh bạc 

C  có 1.050.000 đồng, khi bị bắt quả tang đang thắng số tiền 95.000 đồng. 

Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tang vật thu giữ và 

phù hợp với lời khai của người chứng kiến việc bắt quả tang, phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. 

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh T  và Nguyễn Thị C  nhân thân chưa có tiền án 

tiền sự, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ căn cứ để khởi tố, Công 

an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với T  và C  về hành vi 

Đánh bạc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 

11/12/2013, xử phạt mỗi người 1.500.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 174 ngày 16/7/2021 Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu 

Giấy truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T  và Nguyễn V về tội “Đánh bạc” theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy giữ nguyên 

quan điểm như cáo trạng đã nêu và đề nghị áp dụng:  Khoản 1 Điều 321; Điều 38; 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015 đối với các bị cáo; khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự 

năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T , xử phạt:  

- Nguyễn Thị Cẩm T từ 07 tháng đến 10 tháng tù. Tổng  hợp hình phạt 10 

tháng tù của bản án số 254/2020/HSST ngày 25/9/2020 của Tòa án nhân dân quận 

Cầu Giấy, Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho hai bản án từ 17 

tháng đến 20 tháng tù, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/5/2021 đến ngày 

13/5/2021. 

- Nguyễn V từ 07 tháng đến 10 tháng tù. 

- Miễn phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách nhà nước 3.090.000 đồng mà 

Nguyễn Thị Cẩm T , Nguyễn V , Nguyễn Thị C , Nguyễn Thị Thanh A dùng để đánh 

bạc. Tịch thu tiêu hủy 01 Bộ tú lơ khơ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về các hành vi và quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan điều tra Công an quận Cầu Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Cầu Giấy, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo có mặt tại phiên tòa đã khai 

nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung bản cáo trạng. Lời khai nhận tội của bị 

cáo tại phiên tòa thống nhất với biên bản bắt người phạm tội quả tang, với lời khai 

của các bị cáo tại cơ quan điều tra, vật chứng thu được trong vụ án và các tài liệu 

khác có trong hồ sơ. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 00 giờ 35 phút ngày 04/5/2021, tại số 

18 phố Y, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an 

quận Cầu Giấy phối hợp với Công an phường Yên Hòa bắt quả tang Nguyễn Thị 

Cẩm T , Nguyễn V , Nguyễn Thị C , Nguyễn Thị Thanh T  có hành vi đánh bạc dưới 

hình thức chơi sâm, số tiền sử dụng để đánh bạc là 3.090.000 đồng.. Bản án số 

254/2020/HSST ngày 25/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội xử 

phạt Nguyễn Thị Cẩm T 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 

tháng từ ngày tuyên án về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. 

Bản án này của bị cáo T chưa được xóa án tích. Nguyễn V đã bị xử phạt hành chính 

về hành vi Đánh bạc  theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 112/QĐ-XPHC 

ngày 31/7/2020 của Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xử phạt 1.500.000 đồng về hành 

vi Đánh bạc -V nộp phạt ngày 17/8/2020. Hành vi đánh bạc của V được thực hiện 

ngày 04/5/2021 nên vẫn chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính 

theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, hành vi của 

Nguyễn Thị Cẩm T  và Nguyễn V đã cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 

1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Vì vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố các bị cáo 

về tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Tính chất hành vi phạm tội, nhân thân: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc phát triển trong 

xã hội và gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, bị dư luận 

xã hội lên án, pháp luật nghiêm cấm. Các bị cáo đều là những người có nhận thức 

pháp luật, biết hành vi đánh bạc bị nghiêm cấm, song do ý thức pháp luật kém nên 
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các bị cáo đã đi vào con đường phạm tội. Bị cáo T  phạm tội trong thời gian thử thách 

của bản án trước (về tội đánh bạc) và bị cáo V đã bị xử phạt hành chính về hành vi 

đánh bạc (chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính). Do vậy cần áp 

dụng hình phạt tù đối với các bị cáo để cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa 

chung. 

Xét đến vai trò của từng bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm đơn giản. 

Các bị cáo cùng rủ nhau đánh bài bằng tú lơ khơ ăn tiền. Tính chất mức độ phạm tội 

của hai bị cáo là tương đương nhau. Bị cáo T phạm tội trong thời gian thử thách của 

bản án trước và bị cáo V đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc (chưa hết thời 

hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính). Các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo 

như nhau, bị cáo T   hoàn cảnh đang nuôi con nhỏ. Do vậy mức hình phạt áp dụng đối 

với các bị cáo là như nhau. 

Theo bản án số 254/2020/HSST ngày 25/9/2020 của Tòa án nhân dân quận 

Cầu Giấy, Hà Nội xử phạt bị cao Nguyễn Thị Cẩm T  10 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 20 tháng từ ngày tuyên án về tội Đánh bạc theo quy định 

tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách của bản án 

trên nên buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 10 tháng tù của bản án trên theo quy 

định tại khoản 5 Điều 65 BLHS. Đồng thời, hội đồng xét xử sẽ quyết định hình phạt 

của bản án mới và tổng hợp hình phạt với bản án trước theo quy định tại khoản 2 

Điều 56 BLHS. Tại bản án số 254/2020/HSST ngày 25/9/2020 của Tòa án nhân dân 

quận Cầu Giấy, Hà Nội xác định bị cáo T không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hình phạt bổ sung:  

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Khi lượng hình, hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo. Đây 

là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 

được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.  

Đối với loại tội phạm này ngoài hình phạt chính lẽ ra các bị cáo còn phải chịu 

hình phạt bổ sung bằng tiền. Tuy nhiên xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, 

hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị 

cáo.  

  [5] Xử lý vật chứng và án phí: Tịch thu sung ngân sách nhà nước 3.090.000 

đồng mà Nguyễn Thị Cẩm T , Nguyễn V, Nguyễn Thị C , Nguyễn Thị Thanh T  dùng 

để đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy 01 Bộ tú lơ khơ. 

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh A và Nguyễn Thị C nhân thân chưa có tiền án 

tiền sự, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết 

định xử phạt hành chính đối với A và C  về hành vi Đánh bạc là đúng quy định của 

pháp luật. 
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Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo và Người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

    Vì các lẽ trên, 

                                             QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T , Nguyễn V phạm tội Đánh bạc. 

Áp dụng: - Khoản 1 Điều 321, Điều 38, Điều 47, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo. 

- Khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T . 

-  Các Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;  

- Nghị quyết 326 /2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án;  

Xử phạt: 

- Nguyễn Thị Cẩm T  07 (bẩy) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 10 (mười) tháng 

tù của bản án số 254/2020/HSST ngày 25/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho hai bản án 

là 17 (mười bẩy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời 

gian tạm giữ từ ngày 04/5/2021 đến ngày 13/5/2021. 

- Nguyễn V 07 (bẩy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 04/5/2021. 

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 3.090.000 đồng theo Giấy nộp tiền vào tài 

khoản ngày 30/6/2021 của Công an quận Cầu Giấy; nộp vào tài khoản số 

3949.0.1049179 của Chi cục thi hành án dân sự quận Cầu Giấy tại Kho bạc nhà nước 

quận Cầu Giấy). 

Tịch thu tiªu hñy: 01 bộ tú lơ khơ 52 quân (Theo biên bản giao nhận vật chứng 

số 227 ngày 21/7/2021 giữa Công an quận Cầu Giấy và Chi cục thi hành án dân sự 

quận Cầu Giấy). 

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm T , Nguyễn V mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị C , chị Nguyễn Thị 

Thanh A có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của 

mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc niêm yết theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 
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N¬i nhËn: 

- Toµ ¸n nh©n d©n TP Hµ Néi. 

- ViÖn kiÓm s¸t ND QuËn CÇu GiÊy. 

- ViÖn kiÓm s¸t ND Thành phố Hà Nội. 

- Chi cục THA quận Cầu Giấy. 

- Công an quận Cầu Giấy.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

- BÞ c¸o. 

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ          

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                    
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